
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2022-2023 

MÔN: NGỮ VĂN 

Phần/ 
  Câu 

Nội dung Điểm 

I ĐỌC HIỂU VĂN BẢN  

1 Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận. 0,5 

2 Tại sao con bướm nhận được sự giúp đỡ của cậu bé lại chết?  

Vì không tự mình trải qua quá trình phá tổ kén để ra ngoài nên sau khi được đứa trẻ 

đưa ra, thân hình bướm trở nên nặng nề, đôi cánh khô héo và không thể nào bay được, 

chẳng bao lâu sau thì bướm chết. 

0,5 

3 Em có đồng tình với ý kiến: “Khó khăn thử thách giống như một tảng đá, đối với 

những kẻ yếu đuối, đó là tảng đá ngáng đường khiến bạn khó lòng tiến về phía trước; 

nhưng đối với những người mạnh mẽ, đó lại là tảng đá lót chân khiến bạn đứng lên 

cao hơn" không? Vì sao? 

 Hs trả lời đồng tình hoặc không đồng tình ( 0.25) 

Hs lí giải lựa chọn của mình một cách thuyết phục, chặt chẽ, diễn đạt mạch lạc (0,75) 

1,0 

4 Nêu 2 phẩm chất cần thiết giúp các bạn trẻ vượt qua khó khăn: Kiên trì, lạc quan, tự 

tin, chịu khó, ham học hỏi… (0.5) 

Học sinh trả lời có lí giải ngắn gọn.(0.5) 

1,0 

II LÀM VĂN  

1 Em hãy viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) nêu ý nghĩa của tinh thần lạc 

quan 

 

 a. Đảm bảo yêu cầu hình thức đoạn văn 

Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng phân hợp, 

móc xích hoặc song hành. 

0,25 

 b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

Ý nghĩa của tinh thần lạc quan 

0,25 

 c. Triển khai vấn đề nghị luận 

Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ các dẫn chứng, có thể viết đoạn 

theo định hướng sau: 

- Giải thích lạc quan là gì? Là luôn hướng tới những điều tích cực, tốt đẹp trong cuộc 

sống. 

- Bàn luận: Lạc quan giúp chúng ta có cái nhìn tích cực, từ đó vui vẻ, phấn khởi, có 

cảm hứng làm được những việc lớn lao tốt đẹp hơn. Lạc quan khiến ta được yêu 

thương, tôn trọng, từ đó tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp, dễ dàng đạt thành công 

trong cuộc sống. 

- Bài học nhận thức bản thân 

1,0 

 d. Chính tả, dùng từ, đặt câu  

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

0,25 

 e. Sáng tạo 

Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện sâu sắc về vấn đề nghị luận. 

0,25 



2 Phân tích cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và xác hàng thịt, cuộc đối thoại 

giữa Trương Ba và Đế Thích trong đoạn trích sau. Từ đó, nhận xét ngắn gọn về 

quan điểm triết lí nhân sinh của Lưu Quang Vũ được thể hiện trong đoạn trích. 

5.0 

 a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài 

nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề. 

0,25đ 

 b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 

- Nhân vật Trương Ba qua hai đoạn đối thoại (0.25) 

- Quan điểm nghệ thuật về con người của Lưu Quang Vũ được thể hiện trong đoạn 

trích.(0.25) 

0,5đ 

 c. Triển khai vấn đề cần nghị luận 

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập 

luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau: 

 

 * Giới thiệu tác giả, tác phẩm và vị trí đoạn trích 0,5đ 

 * Cuộc đối thoại giữa hồn và xác: 

-Tóm tắt ngắn gọn hoặc nêu hoàn cảnh dẫn đến các cuộc đối thoại: (0.5 ) 

+ Sau khi được sống lại trong thể xác hàng thịt, Hồn TB gặp rất nhiều phiền toái  

+ Trong tâm trạng đau đớn, chán chường trước cuộc sống không thật là mình, 

trước cái chỗ ở không phải của mình, HTB khao khát tách khỏi xác anh hàng thịt 

- Nhân vật Trương Ba: (2.0) 

+ Trương Ba tức tối, bực bội, bất mãn vì phải sống trong xác anh hàng thịt 

+ Trương Ba khinh thường, xem rẻ xác anh hàng thịt 

+ Trương Ba đề cao sức mạnh tâm hồn, khẳng định mình trong sạch, thẳng thắn, 

nguyên vẹn 

+ Trương Ba muốn sống được là chính mình, không muốn sống giả tạo 

+ Trương Ba là người có lòng tự trọng 

- Nghệ thuật xây dựng cuộc đối thoại: (0.25) 

+ Tạo ra một tình huống nghệ thuật đặc sắc, giàu tính biểu tượng. Đó là xung đột 

giữa cái phàm tục với cái thanh cao, giữa nội dung và hình thức, giữa linh hồn và thể 

xác. Đây cũng là xung đột dai dẳng giữa hai mặt tồn tại trong một con người. 

+ Xây dựng những nhân vật có tính cách đa diện, phức tạp và sống động qua lời 

thoại giàu tính cá thể và hành động kịch logic, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa hành 

động bên ngoài và hành động bên trong. 

+ Ngôn ngữ kịch vừa có màu sắc mỉa mai, dí dỏm, vừa mang tính chất triết lí 

nghiêm trang, phù hợp với tính cách nhân vật. 

3.25đ 

 Triết lí nhân sinh thể hiện trong đoạn trích: (0.5) 

+ Linh hồn và thể xác là hai mặt tồn tại không thể thiếu trong một con người, cả 

hai đều đáng trân trọng. Một cuộc sống đích thực chân chính phải có sự hài hoà giữa 

linh hồn và thể xác. 

+ Tác giả một mặt phê phán những dục vọng tầm thường, sự dung tục của con 

người, mặt khác vạch ra quan niệm phiến diện, xa rời thực tế khi coi thường giá trị vật 

chất và những nhu cầu của thể xác. 

+ Con người cần có sự ý thức chiến thắng bản thân, chống lại những nghịch cảnh 

số phận, chống lại sự giả tạo để bảo vệ quyền sống đích thực và khát vọng hoàn thiện 

nhân cách. 

 

 d. Chính tả, dùng từ, đặt câu 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt 

0,25đ 

 e. Sáng tạo 

Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận 

0,25đ 

 



TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2022-2023 

MÔN: TOÁN 

121 1 D 122 1 B 123 1 C 124 1 B 

121 2 A 122 2 A 123 2 B 124 2 B 

121 3 C 122 3 B 123 3 A 124 3 D 

121 4 B 122 4 C 123 4 D 124 4 B 

121 5 B 122 5 D 123 5 B 124 5 C 

121 6 C 122 6 B 123 6 B 124 6 B 

121 7 B 122 7 C 123 7 A 124 7 C 

121 8 B 122 8 A 123 8 A 124 8 B 

121 9 D 122 9 C 123 9 B 124 9 D 

121 10 A 122 10 A 123 10 B 124 10 B 

121 11 B 122 11 C 123 11 D 124 11 D 

121 12 A 122 12 D 123 12 B 124 12 D 

121 13 A 122 13 B 123 13 C 124 13 A 

121 14 A 122 14 B 123 14 B 124 14 C 

121 15 C 122 15 C 123 15 B 124 15 D 

121 16 C 122 16 B 123 16 D 124 16 B 

121 17 B 122 17 B 123 17 C 124 17 C 

121 18 D 122 18 A 123 18 D 124 18 C 

121 19 A 122 19 A 123 19 B 124 19 A 

121 20 D 122 20 C 123 20 A 124 20 C 

121 21 A 122 21 D 123 21 C 124 21 D 

121 22 A 122 22 B 123 22 D 124 22 B 

121 23 A 122 23 D 123 23 B 124 23 D 

121 24 B 122 24 A 123 24 C 124 24 C 

121 25 B 122 25 B 123 25 B 124 25 C 

121 26 A 122 26 A 123 26 B 124 26 D 

121 27 B 122 27 B 123 27 B 124 27 C 

121 28 C 122 28 A 123 28 B 124 28 B 

121 29 C 122 29 B 123 29 B 124 29 D 

121 30 C 122 30 D 123 30 D 124 30 B 

121 31 D 122 31 B 123 31 B 124 31 D 

121 32 B 122 32 C 123 32 B 124 32 C 

121 33 A 122 33 C 123 33 D 124 33 A 

121 34 D 122 34 A 123 34 C 124 34 A 

121 35 A 122 35 B 123 35 B 124 35 C 

121 36 D 122 36 C 123 36 D 124 36 B 

121 37 D 122 37 B 123 37 A 124 37 C 

121 38 C 122 38 C 123 38 A 124 38 B 

121 39 C 122 39 A 123 39 B 124 39 D 

121 40 A 122 40 B 123 40 D 124 40 A 

 

  



  



TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2022-2023 

MÔN: ANH VĂN 

MÃ ĐỀ 121   MÃ ĐỀ 122   MÃ ĐỀ 123   MÃ ĐỀ 124 

1 C   1 D   1 C   1 A 

2 B   2 B   2 B   2 C 

3 A   3 B   3 A   3 B 

4 A   4 B   4 D   4 A 

5 A   5 B   5 B   5 B 

6 C   6 C   6 B   6 D 

7 A   7 A   7 B   7 D 

8 B   8 B   8 B   8 C 

9 C   9 A   9 D   9 C 

10 D   10 B   10 C   10 D 

11 B   11 D   11 B   11 B 

12 C   12 D   12 A   12 A 

13 C   13 B   13 B   13 A 

14 B   14 B   14 C   14 A 

15 B   15 C   15 B   15 D 

16 A   16 D   16 A   16 C 

17 D   17 A   17 B   17 B 

18 A   18 D   18 A   18 C 

19 A   19 D   19 D   19 D 

20 B   20 B   20 A   20 B 

21 A   21 D   21 A   21 B 

22 A   22 C   22 B   22 A 

23 B   23 D   23 B   23 C 

24 A   24 B   24 C   24 B 

25 D   25 D   25 C   25 B 

26 D   26 B   26 B   26 C 

27 B   27 B   27 A   27 C 

28 B   28 D   28 B   28 D 

29 D   29 A   29 D   29 A 

30 C   30 D   30 B   30 A 

31 B   31 A   31 A   31 B 

32 C   32 C   32 A   32 D 



MÃ ĐỀ 121   MÃ ĐỀ 122   MÃ ĐỀ 123   MÃ ĐỀ 124 

33 C   33 C   33 B   33 D 

34 C   34 A   34 D   34 B 

35 D   35 A   35 D   35 B 

36 B   36 D   36 C   36 D 

37 B   37 D   37 B   37 C 

38 C   38 D   38 A   38 B 

39 A   39 B   39 B   39 A 

40 A   40 D   40 A   40 A 

41 A   41 C   41 B   41 D 

42 C   42 D   42 D   42 B 

43 B   43 D   43 A   43 D 

44 A   44 B   44 C   44 D 

45 A   45 D   45 A   45 D 

46 D   46 C   46 A   46 A 

47 A   47 B   47 A   47 A 

48 C   48 A   48 D   48 D 

49 B   49 C   49 C   49 A 

50 C   50 D   50 A   50 B 

 

  



TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2022-2023 

MÔN: VẬT LÍ 

121 1 D 122 1 B 123 1 C 124 1 B 

121 2 A 122 2 A 123 2 B 124 2 B 

121 3 C 122 3 B 123 3 A 124 3 D 

121 4 B 122 4 C 123 4 D 124 4 B 

121 5 B 122 5 D 123 5 B 124 5 C 

121 6 C 122 6 B 123 6 B 124 6 B 

121 7 B 122 7 C 123 7 A 124 7 C 

121 8 B 122 8 A 123 8 A 124 8 B 

121 9 D 122 9 C 123 9 B 124 9 D 

121 10 A 122 10 A 123 10 B 124 10 B 

121 11 B 122 11 C 123 11 D 124 11 D 

121 12 A 122 12 D 123 12 B 124 12 D 

121 13 A 122 13 B 123 13 C 124 13 A 

121 14 A 122 14 B 123 14 B 124 14 C 

121 15 C 122 15 C 123 15 B 124 15 D 

121 16 C 122 16 B 123 16 D 124 16 B 

121 17 B 122 17 B 123 17 C 124 17 C 

121 18 D 122 18 A 123 18 D 124 18 C 

121 19 A 122 19 A 123 19 B 124 19 A 

121 20 D 122 20 C 123 20 A 124 20 C 

121 21 A 122 21 D 123 21 C 124 21 D 

121 22 A 122 22 B 123 22 D 124 22 B 

121 23 A 122 23 D 123 23 B 124 23 D 

121 24 B 122 24 A 123 24 C 124 24 C 

121 25 B 122 25 B 123 25 B 124 25 C 

121 26 A 122 26 A 123 26 B 124 26 D 

121 27 B 122 27 B 123 27 B 124 27 C 

121 28 C 122 28 A 123 28 B 124 28 B 

121 29 C 122 29 B 123 29 B 124 29 D 

121 30 C 122 30 D 123 30 D 124 30 B 

121 31 D 122 31 B 123 31 B 124 31 D 

121 32 B 122 32 C 123 32 B 124 32 C 

121 33 A 122 33 C 123 33 D 124 33 A 

121 34 D 122 34 A 123 34 C 124 34 A 

121 35 A 122 35 B 123 35 B 124 35 C 

121 36 D 122 36 C 123 36 D 124 36 B 

121 37 D 122 37 B 123 37 A 124 37 C 

121 38 C 122 38 C 123 38 A 124 38 B 

121 39 C 122 39 A 123 39 B 124 39 D 

121 40 A 122 40 B 123 40 D 124 40 A 

 



TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2022-2023 

MÔN: HÓA HỌC 

127 1 C 235 1 A 354 1 A 489 1 C 

127 2 A 235 2 D 354 2 A 489 2 A 

127 3 C 235 3 A 354 3 B 489 3 D 

127 4 D 235 4 C 354 4 B 489 4 B 

127 5 C 235 5 C 354 5 D 489 5 B 

127 6 C 235 6 D 354 6 A 489 6 A 

127 7 C 235 7 B 354 7 B 489 7 C 

127 8 C 235 8 B 354 8 D 489 8 C 

127 9 B 235 9 A 354 9 D 489 9 D 

127 10 D 235 10 A 354 10 D 489 10 A 

127 11 D 235 11 C 354 11 A 489 11 A 

127 12 A 235 12 D 354 12 A 489 12 C 

127 13 D 235 13 D 354 13 B 489 13 D 

127 14 D 235 14 C 354 14 B 489 14 A 

127 15 B 235 15 A 354 15 C 489 15 C 

127 16 D 235 16 B 354 16 C 489 16 D 

127 17 D 235 17 C 354 17 C 489 17 C 

127 18 D 235 18 D 354 18 A 489 18 D 

127 19 D 235 19 B 354 19 A 489 19 B 

127 20 C 235 20 B 354 20 B 489 20 A 

127 21 B 235 21 A 354 21 C 489 21 B 

127 22 A 235 22 D 354 22 C 489 22 B 

127 23 C 235 23 A 354 23 C 489 23 A 

127 24 B 235 24 C 354 24 B 489 24 B 

127 25 A 235 25 B 354 25 D 489 25 A 

127 26 A 235 26 B 354 26 B 489 26 D 

127 27 A 235 27 C 354 27 A 489 27 C 

127 28 C 235 28 A 354 28 C 489 28 B 

127 29 A 235 29 B 354 29 B 489 29 C 

127 30 C 235 30 B 354 30 D 489 30 A 

127 31 B 235 31 D 354 31 D 489 31 B 

127 32 B 235 32 A 354 32 A 489 32 B 

127 33 A 235 33 D 354 33 C 489 33 D 

127 34 B 235 34 C 354 34 D 489 34 D 

127 35 B 235 35 D 354 35 B 489 35 D 

127 36 D 235 36 B 354 36 D 489 36 C 

127 37 B 235 37 D 354 37 A 489 37 C 

127 38 B 235 38 A 354 38 C 489 38 B 

127 39 A 235 39 C 354 39 D 489 39 D 

127 40 A 235 40 C 354 40 C 489 40 A 

 



TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2022-2023 

MÔN: SINH HỌC 

CÂU 125 126 127 128 

1 B C B B 

2 D D D D 

3 C C D A 

4 A B D D 

5 B D B D 

6 A B C A 

7 A B D D 

8 C A C D 

9 B A D D 

10 C C D D 

11 A D A A 

12 D C B D 

13 D C D C 

14 A D D C 

15 B D B B 

16 B C B D 

17 B B D A 

18 A D B D 

19 C C C C 

20 C B B C 

21 C B D C 

22 A A A B 

23 B A D B 

24 B D D A 

25 A D B A 

26 A C B B 

27 B C D A 

28 B A C D 

29 C B A A 

30 C A D A 

31 C B B A 

32 C B D D 

33 B D D B 

34 B B D A 

35 C B C A 

36 D D D D 

37 C D C A 

38 B B B A 

39 B C D C 

40 D A B D 



TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2022-2023 

MÔN: LỊCH SỬ 

  

Ma de Cau Dap an Ma de Cau Dap an Ma de Cau Dap an Ma de Cau Dap an

121 1 A 122 1 B 123 1 D 124 1 A

121 2 B 122 2 A 123 2 A 124 2 A

121 3 D 122 3 D 123 3 D 124 3 A

121 4 B 122 4 D 123 4 B 124 4 A

121 5 B 122 5 B 123 5 A 124 5 C

121 6 C 122 6 A 123 6 A 124 6 A

121 7 A 122 7 A 123 7 B 124 7 C

121 8 A 122 8 B 123 8 C 124 8 D

121 9 A 122 9 A 123 9 A 124 9 C

121 10 B 122 10 A 123 10 D 124 10 A

121 11 C 122 11 D 123 11 D 124 11 D

121 12 C 122 12 A 123 12 D 124 12 B

121 13 A 122 13 C 123 13 B 124 13 A

121 14 C 122 14 C 123 14 B 124 14 C

121 15 C 122 15 D 123 15 A 124 15 A

121 16 A 122 16 C 123 16 A 124 16 B

121 17 A 122 17 D 123 17 B 124 17 B

121 18 D 122 18 D 123 18 A 124 18 B

121 19 D 122 19 B 123 19 D 124 19 C

121 20 C 122 20 C 123 20 C 124 20 C

121 21 D 122 21 B 123 21 B 124 21 D

121 22 D 122 22 A 123 22 C 124 22 B

121 23 C 122 23 D 123 23 B 124 23 B

121 24 B 122 24 A 123 24 A 124 24 D

121 25 B 122 25 B 123 25 A 124 25 C

121 26 A 122 26 C 123 26 C 124 26 C

121 27 C 122 27 B 123 27 A 124 27 B

121 28 D 122 28 A 123 28 C 124 28 A

121 29 A 122 29 C 123 29 C 124 29 D

121 30 D 122 30 C 123 30 C 124 30 B

121 31 C 122 31 C 123 31 C 124 31 C

121 32 D 122 32 B 123 32 C 124 32 B

121 33 B 122 33 D 123 33 C 124 33 D

121 34 B 122 34 C 123 34 D 124 34 D

121 35 B 122 35 D 123 35 D 124 35 D

121 36 D 122 36 D 123 36 D 124 36 B

121 37 D 122 37 B 123 37 B 124 37 C

121 38 C 122 38 B 123 38 D 124 38 D

121 39 A 122 39 A 123 39 B 124 39 D

121 40 B 122 40 C 123 40 B 124 40 A



TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2022-2023 

MÔN: ĐỊA LÍ 

206 1 D 207 1 C 208 1 A 209 1 D 

206 2 C 207 2 D 208 2 C 209 2 B 

206 3 D 207 3 C 208 3 A 209 3 C 

206 4 C 207 4 D 208 4 A 209 4 D 

206 5 B 207 5 D 208 5 D 209 5 C 

206 6 A 207 6 A 208 6 A 209 6 C 

206 7 C 207 7 A 208 7 D 209 7 D 

206 8 B 207 8 C 208 8 B 209 8 D 

206 9 D 207 9 B 208 9 A 209 9 D 

206 10 D 207 10 D 208 10 B 209 10 B 

206 11 B 207 11 B 208 11 A 209 11 C 

206 12 C 207 12 A 208 12 D 209 12 B 

206 13 B 207 13 A 208 13 C 209 13 A 

206 14 A 207 14 D 208 14 D 209 14 A 

206 15 A 207 15 D 208 15 C 209 15 B 

206 16 D 207 16 D 208 16 D 209 16 D 

206 17 B 207 17 C 208 17 C 209 17 B 

206 18 D 207 18 C 208 18 B 209 18 C 

206 19 D 207 19 A 208 19 A 209 19 A 

206 20 A 207 20 A 208 20 D 209 20 B 

206 21 C 207 21 B 208 21 B 209 21 C 

206 22 C 207 22 A 208 22 D 209 22 B 

206 23 B 207 23 D 208 23 C 209 23 D 

206 24 D 207 24 B 208 24 D 209 24 C 

206 25 A 207 25 B 208 25 B 209 25 B 

206 26 A 207 26 C 208 26 A 209 26 A 

206 27 B 207 27 D 208 27 B 209 27 A 

206 28 A 207 28 D 208 28 C 209 28 A 

206 29 D 207 29 A 208 29 B 209 29 A 

206 30 A 207 30 C 208 30 C 209 30 B 

206 31 C 207 31 B 208 31 D 209 31 B 

206 32 B 207 32 B 208 32 C 209 32 A 

206 33 A 207 33 C 208 33 D 209 33 D 

206 34 D 207 34 B 208 34 A 209 34 A 

206 35 B 207 35 C 208 35 B 209 35 D 

206 36 C 207 36 C 208 36 A 209 36 C 

206 37 A 207 37 A 208 37 C 209 37 A 

206 38 C 207 38 A 208 38 C 209 38 C 

206 39 B 207 39 B 208 39 B 209 39 C 

206 40 C 207 40 B 208 40 B 209 40 D 

 



TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2022-2023 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

121 1 B 122 1 B 123 1 D 124 1 D 

121 2 A 122 2 C 123 2 C 124 2 B 

121 3 C 122 3 A 123 3 C 124 3 A 

121 4 A 122 4 A 123 4 C 124 4 D 

121 5 A 122 5 C 123 5 D 124 5 A 

121 6 B 122 6 C 123 6 C 124 6 A 

121 7 B 122 7 D 123 7 C 124 7 C 

121 8 C 122 8 C 123 8 D 124 8 D 

121 9 C 122 9 A 123 9 D 124 9 C 

121 10 A 122 10 A 123 10 C 124 10 A 

121 11 B 122 11 A 123 11 C 124 11 A 

121 12 A 122 12 B 123 12 D 124 12 B 

121 13 D 122 13 C 123 13 D 124 13 B 

121 14 B 122 14 D 123 14 A 124 14 C 

121 15 A 122 15 C 123 15 A 124 15 D 

121 16 C 122 16 D 123 16 D 124 16 B 

121 17 D 122 17 D 123 17 B 124 17 A 

121 18 A 122 18 A 123 18 A 124 18 C 

121 19 D 122 19 A 123 19 D 124 19 C 

121 20 C 122 20 B 123 20 A 124 20 D 

121 21 C 122 21 B 123 21 B 124 21 C 

121 22 A 122 22 C 123 22 A 124 22 D 

121 23 B 122 23 D 123 23 D 124 23 A 

121 24 A 122 24 D 123 24 A 124 24 D 

121 25 B 122 25 A 123 25 A 124 25 D 

121 26 D 122 26 D 123 26 A 124 26 C 

121 27 D 122 27 D 123 27 A 124 27 B 

121 28 B 122 28 A 123 28 B 124 28 B 

121 29 D 122 29 B 123 29 B 124 29 B 

121 30 B 122 30 D 123 30 B 124 30 C 

121 31 B 122 31 C 123 31 C 124 31 A 

121 32 A 122 32 C 123 32 C 124 32 D 

121 33 C 122 33 D 123 33 D 124 33 B 

121 34 C 122 34 B 123 34 B 124 34 C 

121 35 D 122 35 B 123 35 C 124 35 B 

121 36 D 122 36 B 123 36 B 124 36 B 

121 37 D 122 37 B 123 37 B 124 37 A 

121 38 C 122 38 A 123 38 B 124 38 A 

121 39 D 122 39 C 123 39 A 124 39 C 

121 40 C 122 40 B 123 40 B 124 40 D 

 


